
Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước
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Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 GSXD
H24.17-

250920-6798

Vũ Tuấn 

Trường
13/12/1980

Số 73 Ngõ 460 

đường Khương 

Đình, P. Khương 

Đình, TP. Hà Nội

014080000

005
0912111250

Vutruong1980

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 14

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư Phát triển 

và Xây dựng hạ tầng

Cấp mới 27/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

2 GSXD
H24.17-

250920-3694

Hoàng Đình 

Dũng
23/3/1981

Xã Phú Lọc, tỉnh 

Nghệ An

040081039

808
0972514153

dungvinaco80@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn giám sát chát 

lượng công trình 

Thăng Long

Cấp mới 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

3 ĐGXD
H24.17-

250920-5146

Nguyễn Xuân 

Hải Nam
06/01/1994

Xuân Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

048094000

034
0969991994

hainam.nx94@g

mail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III HAP 8

Công ty cổ phần tư 

vấn Xây dựng MTB 

Việt Nam

Cấp mới 26/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

4 GSXD
H24.17-

250920-2771
Lê Tiến Đạt 10/12/1994

Phố Gắt, thị trấn 

Triệu Sơn Thanh 

Hoá

038094031

330
0357133611

Lêtiendat1294

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 6

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

CDC Việt Nam 

Cấp mới 20/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH công 

nghệ giao 

thông vận 

tải

5 ĐGXD
H24.17-

250920-3004

Nguyễn Thị 

Phương Thanh
25/12/1999

Thôn Mỹ Thịnh, 

Thịnh Mỹ huyện 

Hưng Nguyên  

Nghệ An

040199005

417
0868794759

Nguyenphuongq

uy999@gmail.c

om

Kỹ sư quản lý xây 

dựng
Định giá xây dựng III HAP 3

Công ty cổ tư vấn và 

xây dựng Tuấn Việt
Cấp mới 26/12/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

6 GSXD
H24.17-

250920-1140
Trần Thiện Lợi 09/02/1990

Giao Long, Giao 

Thuỷ, Nam Định

036090008

144
0898690896

loitran.nuce@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 8

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hải Nam

Cấp mới 12/7/2018

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

7 GSXD
H24.17-

250919-16701
Trần Văn Hưng 24/03/1994

14/75 Nguyễn 

Huy Tự, Ngọc 

Trạo, TP Thanh 

Hoá

038094007

594
0886087680

hoangthanh 

truongcnmt@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 6

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 05/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy
ĐH Vinh 

8 GSLĐ
H24.17-

250920-1860

Kiều Công 

Dũng
16/12/1977

C2-3-6 khu nhà ở 

cao tầng phường 

11, quận 6, 

TPHCM

083077000

126
0979861986

kieucongdung@

gmali.com

Kỹ sư Điện, Kỹ sư 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
I HAP 21

Ban quản lý dự án 

lưới điện miền nam
Cấp mới 04/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH dân lập 

kỹ thuật 

CN, ĐH 

Kỹ thuật 

Công nghệ 

TP. HCM

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP Cấp mới

9 GSXD
H24.17-

250920-2927
Trần Văn Tuấn 05/02/1990

Khối Đại Nghĩa, 

Đông Vinh, Vinh 

Nghệ An

040090021

058
0961412786

Trantuan521990

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 12

Công ty cổ phần đầu 

tư và xây dựng Tuấn 

Việt

Cấp mới 05/12/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

10 GSXD
H24.17-

250919-15990

Phạm Ngọc 

Huân
11/10/1982

Kim Giang,  

Thanh Xuân, Hà 

Nội

034082008

743
0961735769

baolinhgroup20

16@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 15

Công ty Cổ phần đầu 

tư và xây dựng Bảo 

Linh

Cấp mới 04/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH giao 

thông vận 

tải 

11 TKKC
H24.17-

250919-14734
Lại Văn Hùng 21/8/1991

Trung tâm, Hoạt 

Giang, Thanh Hoá

038091000

191
0363080243

laihung218991

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP 10
Công ty  cổ phần tư 

vấn và đầu tư MTC
Cấp mới 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng Hà 

Nội 

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

12 GSXD
H24.17-

250919-14913
Lê Minh Hạnh 07/7/1985

Yên Thọ, Đông 

Triều, Quảng 

Ninh 

038085021

074
0966228345

hanh.leminh@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 11

Công ty cổ TVTK 

xây dựng công trình 

Thăng Long

Cấp mới 15/9/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

13 GSXD

H24.17-

250919-

115056

Nguyễn Văn 

Tùng
21/10/1984

Diêm điền, Thái 

Thuỵ - Thái Bình

034084006

566
0902362275

tung84.nv@gma

il.com

Xây dựng cầu 

đường, thạc sỹ kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 13

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế cvà giám 

sát công trình Việt 

Nam 

Cấp mới 12/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Xây 

dựng

14 GSXD

H24.17-

2509219-

15072

Nguyễn Anh Tú 11/01/1995

Khu 1 Thj trấn 

Thanh Hà , Thanh 

Hà  - Hải Phòng

030095003

210
0967167722

tu.nguyenanh11

01@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 6

Công ty CP TVTK 

xây dựng công trình 

Thăng Long 

Cấp mới 14/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

PHÒNG THI SỐ 01
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QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

15 QLDA
H24.17-

250919-15275
Vũ Ngọc Ánh 06/6/1991

Song nga, xã Hà 

Long, Thanh Hoá

038091054

210
0968793617

vuanhhxgmail.c

om

Kỹ sư hệ thống 

điện

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 9

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư MTC
Cấp mới 27/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP Cấp mới

16 GSXD
H24.17-

250919-15334
Lê Ngọc Hà 08/8/1975

Xóm Gà- Cổ Loa, 

Đông Anh Hà Nôi

001075026

083
0916129995

lengocha75@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 23

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

thương mại Hưng 

Phú

Cấp mới 04/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH kỹ 

thuật- đại 

học Đà 

Nẵng

17 TKĐB
H24.17-

250919-15114

Tống Đức 

Thiện
25/11/1983

Thôn Nội Thượng 

xã Hoạt Giang  

tỉnh  Thanh Hoá

038083010

799
0917885121

tongducthien83

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

III HAP 17
Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư MTC
Cấp mới 05/02/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH giao 

thông vận 

tải

TKCH

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cầu - 

Hầm

III HAP Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

18 GSXD
H24.17-

250919-15204
Vũ Văn Thể 27/12/1979

61 Tuệ Tĩnh , 

Nguyễn Trãi- TP 

Hải Dương

036079009

484
0983765894

Vudocao19@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 22

Công ty cổ phần 

TVTK xây dựng 

công trình Thăng 

Long

Cấp mới 01/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

19 GSXD
H24.17-

250922-6797

Đậu Xuân 

Hưng
23/12/1982

Khối Trung Tiến, 

Hưng Dũng thành 

phố Vinh, Nghệ 

An

040082018

325
0384466066

hungsoi23@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 18

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

Tuấn Việt

Cấp mới 11/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Phương 

Đông

20 GSXD
H24.17-

250922-3446
Lê Minh Hải 03/11/1988

Thôn Minh Thành 

xã Đông Thái 

Ninh tỉnh Hưng 

Yên

034088008

249
0382303857

minhhaitb88@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 11

Công ty CP tân kiến 

Thịnh Việt Nam
Cấp mới 28/11/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

21 GSXD
H24.17-

250922-7770
Phan Sĩ Hiệp 30/4/1992

Khối Vĩnh Thịnh- 

Đông Vĩnh thành 

phố Vinh, Nghệ 

an

040092002

261
0336495377

Syhiep.92@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 9

Công ty cổ phần 

thiết kê và giám sát 

xây dựng Sao Việt

Cấp mới 05/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH giao 

thông vận 

tải

22 GSXD
H24.17-

250922-9185

Nguyễn Văn 

Đức
16/01/1986

Thôn Lê Xá, Đại 

Bản, An Dương, 

Hải Phòng

044086001

106
0905765968

nguyenduc1618

5@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 11

Công ty TNHH tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Phú Mỹ

Cấp mới 04/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng Bình 

Dương

23 GSXD
H24.17-

250922-10028

Hoàng Văn 

Trình
17/10/1981

50/18/167 Bình 

Lộc, Tân Bình, TP 

Hải Dương

033081005

802
0971044559

trinhkp@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 9

Công ty cổ phần tư 

vần và xây dựng 

Kiến  Phát

Cấp mới 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH xây 

dựng

24 GSLĐ
H24.17-

250922-8812
Bùi Đình Tuấn 07/10/1982

Thôn Lê Xá, Đại 

Bản, An Dương, 

Hải Phòng

031082004

447
0904650297

buidinhtuanp@

gmail.com

Kỹ sư điện tự động 

công nghiệp

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 11

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

Cấp mới 11/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
II HAP 16 Cấp mới

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II Cấp mới

26 GSXD
H24.17-

250922-8038
Cao Văn Quân 05/10/1979

Xóm Phú Sơn, Xã 

Yên Thành, Tỉnh 

Nghệ An

040079021

363
0968520179

minhquan422@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 15

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây dựng 

Tuấn Việt

Cấp mới 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

27 GSXD
H24.17-

250922-11176

Huỳnh Xuân 

Quang
06/3/1982

Tổ 4, Phú Trung 

2, Phường Tây 

Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

054082011

234
0905755491

xuanquang491

@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 13

Công ty TNHH 

TVTK đầu tư và xây 

dựng QTP

Cấp mới 05/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Học từ 

xa

ĐH mở TP 

Hồ Chí 

Minh

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

II HAP Cấp mới

19/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

Thuật công 

nghiệp

25
H24.17-

250922-8411

Lương Văn 

Phương
17/3/1985

Tổ 9  Đằng Hải, 

Hải An, Hải 

Phòng

034085018

971
0912173585

40htd.phuong@

gmail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

mailto:hungxldkb@gmail.com
mailto:hungxldkb@gmail.com
mailto:lengocha75@gmail.com
mailto:lengocha75@gmail.com
mailto:tongducthien83@gmail.com
mailto:tongducthien83@gmail.com
mailto:Vudocao19@gmail.com
mailto:Vudocao19@gmail.com
mailto:hungsoi23@gmail.com
mailto:hungsoi23@gmail.com
mailto:minhhaitb88@gmail.com
mailto:minhhaitb88@gmail.com
mailto:Syhiep.92@gmail.com
mailto:Syhiep.92@gmail.com
mailto:nguyenduc16185@gmail.com
mailto:nguyenduc16185@gmail.com
mailto:trinhkp@gmail.com
mailto:trinhkp@gmail.com
mailto:buidinhtuanp@gmail.com
mailto:buidinhtuanp@gmail.com
mailto:minhquan422@gmail.com
mailto:minhquan422@gmail.com
mailto:xuanquang491@gmail.com
mailto:xuanquang491@gmail.com
mailto:40htd.phuong@gmail.com
mailto:40htd.phuong@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

28 GSXD
H24.17-

250919-16610

Nguyễn Hữu 

Đại
13/10/1983

211A Hai Bà 

Trưng, Phường Lê 

Chân, Thành phố 

Hải Phòng

031083013

906
0989957990

huudai6611@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 14

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 04/3/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Hải 

Phòng

29 GSLĐ
H24.17-

250922-13171

Nguyễn Minh 

Đức
09/10/1989

Xã Hoài Đức, 

Thành phố Hà Nội

031089022

877
09380052222

Nguyenminhduc

04@gmail.com

Kỹ sư điện tự động 

công nghiệp

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 13

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

KSĐH Khảo sát Địa hình II HAP Cấp mới

30 QLDA
H24.17-

250922-13881

Ngô Quang 

Cương
08/8/1984

Khối 2, Xã Diễn 

Châu, Tỉnh Nghệ 

An

040084033

645
0981363036

quangcuong020

6@gamil.com

Ký sư KT xây dựng 

công trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 9

Công ty CP TVXD 

MT và HTKT Việt 

Nam

Cấp mới 29/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vân 

tải

31 GSXD
H24.17-

250922-15207

Nguyễn Thanh 

Dương
27/11/1982

12 dãy A tổ 78 

Lạc Trung, 

Phường Hai Bà 

Trưng, Thành phố 

Hà Nội

034082010

812
0974886266

nguyenthanhdu

ongxd@gmail.c

om

Kỹ sư KT công 

trình- Xây dựng 

DD và CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 19

Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Phương 

Đông

32 GSXD
H24.17-

250922-16223
Trần Ngọc Đức 12/11/1964

Xã An Hưng, 

Thành phố Hải 

Phòng

036064007

236
0915524559

ngocduc28@gm

ail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 25

Trung tâm Bảo trì 

kết cấu hạ tầng giao 

thông

Cấp mới 28/11/2024 Bộ Công an Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

33 QLDA
H24.17-

250922-17126
Phan Huy Hiệp 20/02/1983

Xóm 5, Xã Diễn 

Châu, Tỉnh Nghệ 

An

040083036

423
0975491102

komail@gmail.c

om

Cử nhân xây dựng 

cầu đường bộ

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 20

Công ty CO 

INTECHCO tư vấn 

công nghệ và xây 

dựng

Cấp mới 01/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

CĐ 

Trường sĩ 

quan công 

trình

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP Cấp mới

34 GSLĐ
H24.17-

250922-15785

Chu Minh 

Dương
09/12/1999

tổ dân phố 3, 

Phường An 

Dương, Thành 

phố Hải Phòng

031099005

954
0947375099

chuminhduong9

12@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 4

Công ty TNHH tư 

vấn xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 15/01/2025

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

35 TKQH
H24.17-

250923-4992
Cao Thọ Tiến 22/01/1991

Phường Tân 

Hưng, Thành phố 

Hải Phòng

030091013

662
0347220191

komail@gmail.c

om

Kiến trúc sư Kiến 

trúc công trình

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II HAP 12

Công ty CP khảo sát 

địa chất và xây dựng 

Hải Dương

Cấp mới 05/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Chu 

Văn An

36 ĐGXD
H24.17-

250922-6900

Đặng Thị 

Phương Huyền
21/11/1982

Xã Tứ Kỳ, Thành 

phố Hải Phòng

030182015

734
0917100308

komail@gmail.c

om

Cử nhân xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng III HAP 15

Công ty CP khảo sát 

địa chất và xây dựng 

Hải Dương

Cấp mới 29/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

CĐ XD số 

1- Bộ XD

37 TKĐB
H24.17-

250923-7419

Nguyễn Thanh 

Lập
05/4/1976

To 80, Phường An 

Khê, Thành phố 

Đà Nẵng

040076009

606
0974891177

pvmtlap231@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

II HAP 24

Công ty CP xây 

dựng Hà Phương 

Quảng Nam

Cấp mới 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật- ĐH 

Đà Nẵng

38 GSXD
H24.17-

250923-9077

Trần Mạnh 

Dũng
07/4/1992

Xã Nam Sách, 

Thành phố Hải 

Phòng

030092018

688
0969670492

komail@gmail.c

om

Kiến trúc sư Kiến 

trúc

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 9

Công ty CP khảo sát 

địa chất và xây dựng 

Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

TKQH
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III HAP Cấp mới

39 GSXD
H24.17-

250923-13641
Lê Đỗ Hải Long 03/11/1999

40G An Đà, 

phường Gia Viên, 

Thành phố Hải 

Phòng, Phường 

Gia Viên, Thành 

phố Hải Phòng

031099000

457
0982750089

hailong.neco@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 4

Công ty CP KCN Sài 

Gòn- Hải Phòng
Cấp mới 11/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

40 GSLĐ
H24.17-

250923-15629

Tạ Thanh 

Quang
22/7/1985

Hải Bối, Xã Vĩnh 

Thanh, Thành phố 

Hà Nội

024085021

245
0985831055

komail@gmail.c

om

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
I HAP 14

Công ty CP tư vấn 

kỹ nghệ Trí Việt
Cấp mới 11/7/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

41 GSXD
H24.17-

250923-17919
Chu Huy Long 29/9/1990

7/25 Đ 416 Trung 

Sơn Trầm, 

Phường Tùng 

Thiện, Thành phố 

Hà Nội

001090057

916
0968092896

huylong2909@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 12

Cong ty CP TVXD 

479 Thăng Long
Cấp mới 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Chính 

quy 

(chuyển 

cấp)

Học viện 

kỹ thuật 

Quân sự

42 TKĐB
H24.17-

250922-15114
Đỗ Duy Giang 15/9/1986

xóm 5, Xã Hồng 

Phong, Tỉnh Ninh 

Bình

036086021

371
0986024057

Duygiang.vn@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

I HAP 15
Công ty CP TVĐT 

và XD Đại Việt
Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

43 ĐGXD
H24.17-

250923-9551

Nguyễn Thành 

Trung
28/8/1986

Phường Thành 

Đông, Thành phố 

Hải Phòng

022086000

337
0902280886

komail@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghệp

Định giá xây dựng II HAP 24

Công ty CP khảo địa 

chất và xây dựng Hải 

Dương

Cấp mới 05/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

mailto:huudai6611@gmail.com
mailto:huudai6611@gmail.com
mailto:Nguyenminhduc04@gmail.com
mailto:Nguyenminhduc04@gmail.com
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mailto:komail@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP Cấp mới

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP Cấp mới

44 GSXD
H24.17-

250924-2050

Phạm Duy 

Đông
25/9/1998

Quan Phố- Duy 

Tiên - Ninh Bình, 

Phường Duy Tiên, 

Tỉnh Ninh Bình

035098001

901
0983737128

đonguy2509@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình thuỷ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 4

Công ty CP tư vấn 

thuỷ điện và công 

nghệ xây dựng 

HECC

Cấp mới 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

TKTL

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

III HAP Cấp mới

45 GSXD
H24.17-

250924-3528
Đào Tiến Thịnh 30/9/1991

Liên Châu, Xã 

Yên Lạc, Tỉnh 

Phú Thọ

026091000

167
0962821818

daothinh54xd1

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 11

Công ty CP 

INTECHCO tư vấn 

công nghệ vãay dựng

Cấp mới 26/9/2024 Bộ Công an Việt Nam
ĐH Xây 

dựng

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II HAP Cấp mới

46 TKKC
H24.17-

250924-4715
Đỗ Ngọc Tuyền 26/02/1987

TDP 2 Tu Hoàng, 

Phường Xuân 

Phương, Thành 

phố Hà Nội

034087010

813
0904198219

tuyendn262@g

mail.com
Kỹ sư Xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

I HAP 14
Công ty CP xây 

dựng J-TECH
Cấp mới 30/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

47 GSXD
H24.17-

250924-4601
Lữ Văn Dương 23/6/1998

Phường Dương 

Nội, Thành phố 

Hà Nội

035088002

053
0974234289

luvanduongccdc

@mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 15

Công ty CP ĐT và 

XD Bảo Linh
Cấp mới 01/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

48 GSXD
H24.17-

250924-5013

Lương Văn 

Lượng
27/8/1982

Xã Thanh Liêm, 

Tỉnh Ninh Bình

035082003

558
0981252909

baolinhgroup20

21@gmail.com

Cử nhân Xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 21

Công ty CP ĐT và 

XD Bảo Linh
Cấp mới 14/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

CĐ Giao 

thông vận 

tải

49 TKTL
H24.17-

250924-5665

Phùng Văn 

Trọng
11/3/1993

Nghi Thịnh- Nghi 

Lộc- Nghệ An

040093021

317
0972076286

komail@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Thủy 

lợi, đê điều

III HAP 9
Công ty CP TVĐT 

và TM Thành An
Cấp mới 20/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

Lợi

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP Cấp mới

50 GSXD
H24.17-

250923-6997
Hoàng Gia Phú 17/11/1989

Phường Lê Thanh 

Nghị, Thành phố 

Hải Phòng,

030089012

498
0934256856

komail@gmail.c

om

Kiến trúc sư Kiến 

trúc công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 11

Công ty CP khảo sát 

địa chất và xây dựng 

Hải Dương

Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Chu 

Văn An

51 TKKC
H24.17-

250924-6769
Vũ Văn Tùng 04/7/1992

Phường Hoàng 

Mai, Thành phố 

Hà Nội

034092007

912
0967967469

vutung4792@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

II HAP 9
Công ty TNHH đầu 

tư và TVXD Vũ Gia
Cấp mới 04/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

52 TKQH
H24.17-

250924-8016

Lâm Quang 

Anh
11/10/1999

Phường Phương 

Liệt, Thành phố 

Hà Nội

001099031

608
0941930199

lamquanganh20

17@gmail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III HAP 3

Công ty TNHH quy 

hoạch Kiến trúc Việt 

Nam

Cấp mới 27/12/2024 Bộ Công an
Chính 

quy

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

53 TKQH
H24.17-

250924-8433

Nguyễn Văn 

Nam
17/01/1998

Lương Quán- 

Đông Anh- Hà 

Nội

001098018

620
0347096464

namnguyen1701

1998@gmail.co

m

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III HAP 4

Công ty TNHH quy 

hoạch Kiến trúc Việt 

Nam

Cấp mới 16/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc

54 GSLĐ
H24.17-

250924-9115

Phạm Xuân 

Bình
05/4/1992

Hưng Thông- 

Hưng Nguyên- 

Nghệ An

040092003

791
0985956592

binhberry@gma

il.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện- điện 

tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 6

Công ty CP TVXD 

MTB Việt Nam
Cấp mới 22/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH công 

nghệ Vinh

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

55 GSXD
H24.17-

250924-9266
Đỗ Văn Anh 25/4/1988

Tân Dân,Xã 

Khoái Châu, Tỉnh 

Hưng Yên

033088003

786
0988670228

khongcomail@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 16 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng và kinh 

doanh Tây Hồ

Cấp mới 08/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Giao 

Thông Vận 

Tải

56 GSLĐ
H24.17-

250924-9433
Vũ Văn Khải 16/12/1986

Xóm 14, Hậu Ái, 

Vân Canh, Hoài 

Đức, Hà Nội

027086000

477
0984066455

khaivv@thangti

en.vn
Kỹ sư Tự động hoá

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 16 

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng MTB 

Việt Nam

Cấp mới 22/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Mỏ 

Địa Chất

57 ĐGXD
H24.17-

250924-9780
Đặng Văn An 01/01/1992

Xóm 1, Quỳnh 

Yên,Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

040092024

377
0944531937

dangvanan@vie

tnhatec.com.vn

Kỹ sư Kinh tế Xây 

dựng
Định giá xây dựng III HAP 10

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng và công 

nghệ Việt Nhật

Cấp mới 09/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Xây 

Dựng

58 GSXD
H24.17-

250924-9826

Nguyễn Huy 

Hoàng
20/6/1981

158 Hồng Châu, 

Phường Lê Thanh 

Nghị, Thành phố 

Hải Phòng

030081021

008
0912462891

huyhoangk1@g

mail.com

Kiến trúc sư kiến 

trúc công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 19 

Công ty Cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

Kiến Phát

Cấp mới 25/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

TKQH
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

mailto:đonguy2509@gmail.com
mailto:đonguy2509@gmail.com
mailto:daothinh54xd1@gmail.com
mailto:daothinh54xd1@gmail.com
mailto:tuyendn262@gmail.com
mailto:tuyendn262@gmail.com
mailto:luvanduongccdc@mail.com
mailto:luvanduongccdc@mail.com
mailto:baolinhgroup2021@gmail.com
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mailto:komail@gmail.com
mailto:komail@gmail.com
mailto:komail@gmail.com
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mailto:huyhoangk1@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

59 GSXD
H24.17-

250922-15575
Bùi Đình Võ 25/5/1990

Quang Hưng, An 

Lão, Hải Phòng

031090005

884
0383666419

buidinhvofirm2

505@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 09 

Công ty cổ phần xây 

dựng 204
Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

60 GSLĐ
H24.17-

250924-8986

Phạm Tiến 

Long
26/6/1981

TT KT CH tổ 23, 

Phường Tùng 

Thiện, Thành phố 

Hà Nội

001081041

391
0946606869

phantienlong.rb

@gmail.com
Kỹ sư Điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 18 

Công ty cổ phần  tư 

vấn thiết kế và giám 

định xây dựng Sao 

Việt

Cấp mới 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Dân 

lập Phương 

Đông

61 KSĐH
H24.17-

250924-10151

Phạm Quốc 

Vương
04/8/1983

Thôn Lương 

Nham, Xã Gia 

Lộc, Thành phố 

Hải Phòng

030083001

962
0963828689

phamvuong83@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật trắc 

địa - Bản đồ
Khảo sát Địa hình II HAP 08 

Công ty Cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

Kiến Phát

Cấp mới 25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Mỏ - 

Địa chất

62 GSXD
H24.17-

250924-10184
Phạm Văn Điệp 11/12/1988

Lê Lợi, Yên Phúc, 

Ý Yên, Nam Định

036088011

960
0859227981

phamdiep@viet

nhatec.com.vn.t

xt

Cao đẳng Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 13 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng và công 

nghệ Việt Nhật

Cấp mới 21/02/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

63 GSXD
H24.17-

250924-10392

Nguyễn Văn 

Khanh
16/10/1984

Thôn An Tân, Xã 

Gia Lộc, Thành 

phố Hải Phòng

030084024

854
0982651180

nguyenkhanhkp

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 17 

Công ty Cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

Kiến Phát

Cấp mới 08/01/2025 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Hải 

Phòng

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

II HAP Cấp mới

64 TKCĐ
H24.17-

250924-10574

Nguyễn Hữu 

Chung
06/01/1990

Thôn Mị - Tân 

Thịnh - Văn Chấn - 

Yên Bái

015090012

527
0985841217

nguyenhuuchun

g@vietnhatec.c

om.vn.txt

Kỹ sư kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP 9 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng và công 

nghệ Việt Nhật

Cấp mới 21/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kỹ 

Thuật 

Công 

Nghiệp-

Đại Học 

Thái 

Nguyên

65 GSLĐ
H24.17-

250924-11197
Lê Hoàng Tùng 11/5/1996

Số 105 Trung 

Sơn, An Hưng,TP 

Thanh Hóa - 

Thanh Hoá

038096002

235
0969161456

lehoangtung@vi

etnhatec.com.vn

.txt

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 7 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng và công 

nghệ Việt Nhật

Cấp mới 21/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Sư 

Phạm Kỹ 

Thuật TP 

Hồ Chí 

Minh

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP Cấp mới

66 TKTG
H24.17-

250924-11726

Trần Văn 

Thuận
18/6/1994

Thôn 2, Diễn Kỷ, 

Diễn Châu, Nghệ 

An

040094025

218
0982457166

tranvanthuan@v

ietnhatec.com.v

n.txt

Kỹ sư công nghệ tự 

động

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống thông 

gió - cấp thoát nhiệt

III HAP 9 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng và công 

nghệ Việt Nhật

Cấp mới 15/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH công 

nghiệp Hà 

Nội

TKCĐ

N

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

III HAP Cấp mới

67 QLDA
H24.17-

250924-11856

Nguyễn Văn 

Minh
02/01/1977

Thôn Vằn, Xã Bố 

Hạ, Tỉnh Bắc 

Ninh

024077008

468
0984578656

minhduong8656

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 14

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng MTB 

Việt Nam

Cấp mới 25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH giao 

thông vận 

tải Hà Nội

68 GSLĐ
H24.17-

250924-12381
Vũ Duy Quyền 03/7/1989

Thọ Lão 2, Hoàng 

Tây,  Kim Bảng, 

Hà Nam

035089001

375
0984813076

quyenvd@tdigr

oup.vn
Kỹ sư kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
I HAP 13

Viện khoa học công 

nghệ xây dựng
Cấp mới 22/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH bách 

khoa Hà 

Nội

69 GSXD
H24.17-

250924-12429

Vũ Xuân 

Cương
05/01/1986

Số 9 Nhà B Bộ Tư 

Lệnh TT, Tdp 

Hoàng 3, Cổ Nhuế 

1, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

034086000

534
0981921666

mrxuancuongvu

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 15

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng và nội 

thất Phương Đông

Cấp mới 10/7/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

70 GSXD
H24.17-

250924-13099

Đoàn Viết 

Khương
15/8/1977

3/18/213 Thiên 

Lôi, Vĩnh Niệm, 

Lê Chân, Hải 

Phòng

031077006

493
0906431468

khuongdoanhp

@gmai.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 18

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 03/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại Chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

71 GSXD
H24.17-

250924-13314

Nguyễn Thanh 

Hải
17/02/1988

14 Hẻm 140/1/6 

Nguyễn Xiển, Hạ 

Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội

030088003

084
0975416622

nguyenthanhhai

@vietnhatec.co

m.vn.txt

Kiến trúc sư 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 13

Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng và công 

nghệ Việt Nhật

Cấp mới 04/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH 

Phương 

Đông

72
TKCĐ

N

H24.17-

250924-13352
Lê Văn Cương 13/8/1987

Quy Tức 2,  Phù 

Liễn, Kiến An, 

Hải Phòng

031087008

675
0936999501

khongcomail@g

mail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

II HAP 13

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 04/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP Cấp mới
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Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

73 GSLĐ
H24.17-

250924-13659
Ngô Đức Đặng 01/10/1981

Thôn Thượng Cổ 

Loa,  Đông Anh, 

Hà Nội

042081008

718
0906271159

ducdangsinviet

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật cơ khí

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 14

Công ty TNHH 

Thang máy Sin Việt
Cấp mới 23/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Chính 

Quy - 

Liên 

thông

ĐH Điện 

Lực

74 ĐGXD
H24.17-

250924-13919
Phan Văn Toàn 06/02/1991

Xóm 1, Diễn 

Thái, Diễn Châu, 

Nghệ An

040091033

773
0978962494

phantoan10116

2@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng III HAP 06

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

CDC Việt Nam

Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP Cấp mới

TKKC

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP Cấp mới

75 GSLĐ
H24.17-

250924-14964

Dương Văn 

Chính
13/3/1985

2910-D1 CT2 

KĐTM Kim Văn- 

Kim Lũ, Đại Kim, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

024085000

404
0979066017

chinh.duongvan

85@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 15 

Công ty CP Xây 

dựng & Đầu tư 

thương mại Phương 

Đông ENCOS

Cấp mới 16/12/2024 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH công 

nghiệp Hà 

Nội

76 TKCTN
H24.17-

250924-17419

Nguyễn Tuấn 

Nam
09/11/1982

CHCC số 3012-

Tháp A, tòa nhà 

newskyline, khu 

đô thị mới Văn 

Quán - Yên Phúc, 

Phường Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội

001082007

499
0903455479

tnamtvtk@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cấp 

nước - thoát nước

II HAP 19

Công ty CP Tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

TKCĐ

N

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

II HAP Cấp mới

77 TKCH
H24.17-

250924-17081
Mai Văn Hoãn 24/01/1991

Phòng 1514 Hh02-

1A Tdp 2, Cự 

Khê, Thanh Oai, 

Hà Nội

034091012

350
0336977268

hoanmv241@g

mail.com

Kỹ Sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cầu - 

Hầm

II HAP 10 

Công ty cổ phần đàu 

tư xây dựng Giang 

Đông

Cấp mới 05/9/2024 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

78 GSXD
H24.17-

250924-16670

Nguyễn Lạng 

Sơn
12/11/1977

Số 7, ngõ 1A Phố 

Nhân Hòa, Nhân 

Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội

022077000

382
0913909518

sonzcjc18@gma

il.com
Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 24

Công ty Cổ phần  tư 

vấn xây dựng Duy 

Anh

Cấp mới 18/09/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Mở Hà 

Nội

79 GSXD
H24.17-

250924-16442
Ngô Hùng Tuân 02/02/1983

cụm 9, Xã Ngọc 

Hồi, Thành phố 

Hà Nội

014083000

048
0986631925

ngohungtuan83

2@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 15 

Công ty Cổ phần Tư 

vấn  Kiến trúc và 

Đầu tư Thăng Long

Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐHXây 

Dựng

80 GSXD
H24.17-

250924-16370
Lê Văn Thạo 20/6/1983

Số 203, tổ 8, 

Phường Láng, 

Thành phố Hà Nội

033083000

781
0987936689

Vanthao.kei@g

mail.com

Kỹ sư tự động hoá 

thiết kế cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 18 

Công ty Cổ phần Tư 

vấn  thiết kế xây 

dựng công trình 

Thăng Long

Cấp mới 22/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐHGiao 

thông vận 

tải

81 KSĐC
H24.17-

250924-16207
Chu Trần Anh 13/8/1980

42 Ngõ 218 Phố 

Chợ Khâm Thiên, 

Phường Văn Miếu 

- Quốc Tử Giám, 

Thành phố Hà Nội

025080000

103
0913081380

chutrananh80@

gmail.com

Kỹ sư ngành Địa 

chất thuỷ văn - 

ĐCCT

Khảo sát Địa chất công 

trình
I HAP 22 

Công ty Cổ phần 

Khảo sát Xây dựng 

HDB Việt Nam

Cấp mới 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

82 TKĐB
H24.17-

250924-15975

Nguyễn Tuấn 

Anh
19/10/1989

Căn hộ 1407, 

chung cư CT2A, 

khu dự án nhà ở 

Thạch Bàn, tổ 17, 

Phường Long 

Biên, Thành phố 

Hà Nội

036089009

825
0962829588

tuananh68989@

gmail.com

Kỹ Sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

I HAP 7 

Công ty cổ phần đầu 

tư  xây dựng Giang 

Đông

Cấp mới 27/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP Cấp mới

83 TKCTN
H24.17-

250924-15840

Nguyễn Thị 

Hồng Vân
07/02/1987

số 49 An Thành, 

Tổ 28A Cụm 5, 

Phường Hồng Hà, 

Thành phố Hà Nội

001187026

933
0987622600

hongvan.0702@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình - cấp thoát 

nước

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cấp 

nước - thoát nước

II HAP 15 

Công ty CP Tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 05/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH 

Phương 

Đông

mailto:ducdangsinviet@gmail.com
mailto:ducdangsinviet@gmail.com
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mailto:sonzcjc18@gmail.com
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mailto:ngohungtuan832@gmail.com
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Số TT
Mã 
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Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

TKCĐ

N

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

II HAP Cấp mới

84 GSXD
H24.17-

250924-13962

Hoàng Quốc 

Huy
31/01/1994

Thôn Bảo Ninh, 

Yên Nguyên, 

Chiêm Hoá, 

Tuyên Quang

008094005

697
0392328226

huyhq26@.wru.

vn

Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 6 

Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

công trình Đức Long

Cấp mới 02/10/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Thuỷ 

Lợi

85 GSLĐ
H24.17-

250924-14413
Vũ Thế Anh 23/01/1994

Tổ 4, Trung Sơn, 

Tam Điệp, Ninh 

Bình, Phường 

Tam Điệp, Tỉnh 

Ninh Bình

037094004

849
0333191494

vutheanh23019

4@gmail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 8

Công ty TNHH 

thang máy Sin Việt
Cấp mới 24/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH điện 

lực

86 QLDA
H24.17-

250924-14553

Nguyễn Văn 

Hoàng
02/8/1992

xóm Trung Hồng, 

Xã Đức Châu, 

Tỉnh Nghệ An

040092041

086
0988349040

nguyenvanhoan

gxm10@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 10

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

CDC Việt Nam

Cấp mới 01/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải thành 

phố Hồ 

Chí Minh

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP Cấp mới

87 TKĐB
H24.17-

250924-15724

Nguyễn Mạnh 

Hùng
13/3/1982

Số 21 Đường An 

Hạ 1, Xã An 

Khánh, Thành 

phố Hà Nội

001082018

449
0936687988

hung,viar@gmai

l.com
Kỹ sư đô thị

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường bộ

II HAP 19

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 14/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cấp 

nước - thoát nước

II HAP Cấp mới

88 GSLĐ
H24.17-

250924-15724

Trần Xuân 

Cảnh
14/10/1994

Xã Tiền Hải, Tỉnh 

Hưng Yên

034094003

693
0374893215

tranxuancanh94

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 09

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Sơn Lập

Cấp mới 09/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp Hà 

Nội

89 GSLĐ
H24.17-

250924-14786

Nguyễn Trung 

Quân
04/5/1992

Xã Ý Yên, Tỉnh 

Ninh Bình

036092007

371
0563892666

quan.nt@samsu

ng.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 9

Công ty CP xây 

dựng & đầu tư 

thương mại Phương 

Đông ENCOS

Cấp mới 18/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp Hà 

Nội

90 GSXD
H24.17-

250924-15599
Phạm Hồng Sơn 02/9/1982

Xóm Hưng Phúc 

2, Xã Lam Thành, 

Tỉnh Nghệ An

040082014

855
0983760657

khongcomail@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 14

Công ty cổ phần tư 

vấn kỹ nghệ Trí Việt
Cấp mới 17/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Thủy 

lợi

91 GSXD
H24.17-

250924-13140

Trần Văn 

Chung
10/3/1975

Xã Văn Giang, 

Tỉnh Hưng Yên

033075004

386
0908226894

khongcomail@g

mail.com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 26

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và kinh 

doanh Tây Hồ

Cấp mới 13/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

92 TKQH
H24.17-

250924-13144
Lê Tùng Dương 01/5/1995

Tổ 10 Minh Xuân 

Tuyên Quang, 

Phường Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên 

Quang

008095001

153
0986286822

duong.arc22@g

mail.com
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III HAP 3

Công ty TNHH tư 

vấn và kinh doanh 

thương mại Đại Phúc

Cấp mới 13/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kinh 

doanh và 

công nghệ 

Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP Cấp mới

93 QLDA
H24.17-

250924-14958

Trần Quang 

Cường
22/9/1988

Phường Hồng 

Bàng, Thành phố 

Hải Phòng

031088001

843
0975331680

tranquangcuong

xd47@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Hải Nam

Cấp mới 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

94 GSLĐ
H24.17-

250924-13265

Nguyễn Quốc 

Vinh
17/8/1974

74 ngõ 515 Hoàng 

Hoa Thám, 

Phường Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội

001074034

050
0981505074

peev.jsc@gmail.

com

Kỹ sư thiết bị điện, 

điện tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP 23

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Sơn Lập

Cấp mới 23/7/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Bách Khoa 

Hà Nội

95 GSXD
H24.17-

250924-15591

Nguyễn Tuấn 

Linh
24/3/1989

Xã An Hưng, 

Thành phố Hải 

Phòng

001089000

485
0944956699

tuanlinh24@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 12

Công ty cổ phần xây 

dựng, bảo trì xưởng 

công nghiệp và tòa 

nhà Citylife

Cấp mới 24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

96 GSLĐ
H24.17-

250924-15445

Nguyễn Văn 

Tiến
26/8/1982

Thành Tô, Tràng 

Cát, Phường Hải 

An, Thành phố 

Hải Phòng

031082020

985
0983626682

tien.nguyenvan

@deepc.vn

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
II HAP 20

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Sơn Lập

Cấp mới 18/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

mailto:huyhq26@.wru.vn
mailto:huyhq26@.wru.vn
mailto:vutheanh230194@gmail.com
mailto:vutheanh230194@gmail.com
mailto:nguyenvanhoangxm10@gmail.com
mailto:nguyenvanhoangxm10@gmail.com
mailto:nguyenvanhoangxm10@gmail.com
mailto:tranxuancanh94@gmail.com
mailto:tranxuancanh94@gmail.com
mailto:quan.nt@samsung.com
mailto:quan.nt@samsung.com
mailto:khongcomail@gmail.com
mailto:khongcomail@gmail.com
mailto:khongcomail@gmail.com
mailto:khongcomail@gmail.com
mailto:duong.arc22@gmail.com
mailto:duong.arc22@gmail.com
mailto:tranquangcuongxd47@gmail.com
mailto:tranquangcuongxd47@gmail.com
mailto:tranquangcuongxd47@gmail.com
mailto:peev.jsc@gmail.com
mailto:peev.jsc@gmail.com
mailto:tuanlinh24@gmail.com
mailto:tuanlinh24@gmail.com
mailto:tien.nguyenvan@deepc.vn
mailto:tien.nguyenvan@deepc.vn


Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

97 GSXD
H24.17-

250924-15191
Lê Văn Chí 15/3/1985

Phòng 606 

Ct2d(M5), 

Phường Kiến 

Hưng, Thành phố 

Hà Nội

024085003

766
0984150385

levanchi1503bg

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP 6

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trwongf và hạ tầng 

kỹ thuật Việt Nam

Cấp mới 12/3/2025 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

98 GSXD
H24.17-

250925-1051

Trần Văn 

Cường
30/9/1982

Số 24/164 Chùa 

Hàng, Lê Chân, 

Hải Phòng, 

Phường Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

031082006

347
0934394168

tranvancuong19

82hp@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III HAP 10

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng - Công ty 

Điện lực Hải Phòng

Cấp mới 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Hàng 

Hải

99 TKCĐ
H24.17-

250924-15411

Nguyễn Hữu 

Hùng
28/01/1995

Phường Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội

026095007

189
0869275895

nguyenhuuhung

dd@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống điện
III HAP 6

Công ty cổ phần tư 

vấn kiến trúc và đầu 

tư xây dựng Việt Á

Cấp mới 25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

Lực

GSLĐ
Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III HAP Cấp mới

100 TKĐS
H24.17-

250924-15231
Bùi Duy Ruật 11/7/1976

A8-TT13, KĐT 

Văn Quán-Yên 

Phúc, Phường Văn 

Quán, Phường Hà 

Đông, Thành phố 

Hà Nội

034076006

031
0987410099

duyruat1976@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình 

Đường sắt

II HAP 23

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng Giang 

Đông

Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

101 GSXD
H24.17-

250925-7876

Nguyễn Đức 

Thắng
06/5/1987

Phường Việt Trì, 

Tỉnh Phú Thọ

025087000

072
0988186050

ndthang0605@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 15

Công ty TNHH Plan 

Add Việt Nam
Cấp mới 19/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

102 GSXD
H24.17-

250925-10540

Nguyễn Khắc 

Chấn
03/6/1979

Nại Hiên Đông, 

Phường Sơn Trà, 

Thành phố Đà 

Nẵng

038079024

710
0918418193

nguyenkhaccha

n@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 14

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây 

dựng công trình giao 

thông Miền Bắc

Cấp mới 29/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

103 QLDA
H24.17-

250925-11270

Phạm Duy 

Khánh
31/5/1990

23/8 Mạc Thị 

Bưởi phường Lê 

Thanh Nghị thành 

phố Hải Phòng

030090021

713
0943839090

khanhpham310

5@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng - Xây dựng 

công trình giao 

thông 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 02

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng

Cấp mới 20/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

104 QLDA
H24.17-

250925-11353
Lê Quý Hợi 01/11/1983

Xã Thượng Hồng, 

Thành phố Hải 

Phòng

030083018

520
0985357683

lequyhoi68@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II HAP 14

Công ty cổ phần xây 

dựng và thương mại 

Phú Hưng HD

Cấp mới 22/01/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

105 GSXD
H24.17-

250925-11657
Mai Văn Thắng 12/10/1994

Thôn Cống Vòng 

Trung Lý, Xã 

Quang Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

036094007

717
0944879066

maithangatp@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng - Xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 7

Chi nhánh công ty 

cổ phần tư vấn công 

nghệ thiết bị và kiểm 

định xây dựng - 

CONINCO

Cấp mới 04/8/2025 Bộ Công An Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

106 TKKC
H24.17-

250925-13505
Lê Minh Hải 23/3/1986

Thôn Quyết Tiến, 

Xã Hải Lựu, Tỉnh 

Phú Thọ

026086013

640
0984085365

leminhhai@viet

nhatec.com.vn.t

xt

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công 

trình

III HAP 12

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và công 

nghệ Việt Nhật

Cấp mới 07/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

107 KSĐH
H24.17-

250925-16805
Đỗ Duy Đạt 16/9/1980

A2008 Tòa A, 82 

Nguyễn Tuân, 

Phường Thanh 

Xuân, Thành phố 

Hà Nội

017080000

073
0974145928

doduydat2003@

yahoo.com
Kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình I HAP 20

Viện thủy điện và 

năng lượng tái tạo
Cấp mới 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Mỏ - 

địa chất

108 QLDA
H24.17-

250926-0128
Lê Đức Hòa 03/5/1988

Xã An Khánh, 

Thành phố Hải 

Phòng

036088011

058
0918888725

hoasuu88@gma

il.com

Ky sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 13

Công ty CP Tân 

Kiến Thịnh Việt 

Nam

Cấp mới 02/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

109 QLDA
H24.17-

250926-0575

Trần Minh 

Thuận
10/4/1964

Xã An Khánh, 

Thành phố Hải 

Phòng

036064026

372
0912273391

thuan100464@

gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III HAP 17

Công ty CP Tân 

Kiến Thịnh Việt 

Nam

Cấp mới 25/6/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II HAP Cấp mới

mailto:levanchi1503bg@gmail.com
mailto:levanchi1503bg@gmail.com
mailto:tranvancuong1982hp@gmail.com
mailto:tranvancuong1982hp@gmail.com
mailto:tranvancuong1982hp@gmail.com
mailto:nguyenhuuhungdd@gmail.com
mailto:nguyenhuuhungdd@gmail.com
mailto:duyruat1976@gmail.com
mailto:duyruat1976@gmail.com
mailto:ndthang0605@gmail.com
mailto:ndthang0605@gmail.com
mailto:nguyenkhacchan@gmail.com
mailto:nguyenkhacchan@gmail.com
mailto:khanhpham3105@gmail.com
mailto:khanhpham3105@gmail.com
mailto:lequyhoi68@gmail.com
mailto:lequyhoi68@gmail.com
mailto:maithangatp@gmail.com
mailto:maithangatp@gmail.com
mailto:leminhhai@vietnhatec.com.vn.txt
mailto:leminhhai@vietnhatec.com.vn.txt
mailto:leminhhai@vietnhatec.com.vn.txt
mailto:doduydat2003@yahoo.com
mailto:doduydat2003@yahoo.com
mailto:hoasuu88@gmail.com
mailto:hoasuu88@gmail.com
mailto:thuan100464@gmail.com
mailto:thuan100464@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

110 GSXD
H24.17-

250926-6736

Đinh Hoàng 

Tùng
01/3/1979

Ngô Quyền, 

Quang Trung, 

Phường Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội

036079006

668
0904030303

hoangtung.hud

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I HAP 23

Công ty CP đầu tư 

và xây dựng HUD3
Cấp mới 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH kiến 

trúc Hà 

Nội

mailto:hoangtung.hud@gmail.com
mailto:hoangtung.hud@gmail.com


STT Môn thi Mã môn thi

1 Định giá xây dựng ĐGXD

2 Giám sát công tác xây dựng công trình GSXD

3 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình GSLĐ

4 Khảo sát Địa chất công trình KSĐC

5 Khảo sát Địa hình KSĐH

6 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Khai thác mỏ TKM

7
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống cấp - thoát nước 

công trình
TKCĐN

8 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống điện TKCĐ

9
Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống thông gió - cấp 

thoát nhiệt
TKTG

10 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cầu - Hầm TKCH

11 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường sắt TKĐS

12 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường bộ TKĐB

13
Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường thủy nội 

địa - Hàng hải
TKĐT

14 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình TKKC

15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TKQH

16 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Thủy lợi, đê điều TKTL

17
Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cấp nước - thoát 

nước
TKCTN

18
Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Xử lý chất thải 

rắn
TKCTR

19 Quản lý dự án QLDA



STT Tỉnh Mã Tỉnh

1 Bộ Xây dựng BXD BXD-Bộ Xây dựng

2 An Giang ANG ANG-An Giang

3 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV
BRV-Bà Rịa - Vũng 

Tàu

4 Bắc Giang BAG BAG-Bắc Giang

5 Bắc Kạn BAK BAK-Bắc Kạn

6 Bạc Liêu BAL BAL-Bạc Liêu

7 Bắc Ninh BAN BAN-Bắc Ninh

8 Bến Tre BET BET-Bến Tre

9 Bình Định BID BID-Bình Định

10 Bình Dương BDG BDG-Bình Dương

11 Bình Phước BIP BIP-Bình Phước

12 Bình Thuận BIT BIT-Bình Thuận

13 Cà Mau CAM CAM-Cà Mau

14 Cao Bằng CAB CAB-Cao Bằng

15 Cần Thơ CAT CAT-Cần Thơ

16 Đà Nẵng DNA DNA-Đà Nẵng

17 Đắk Lắk DAL DAL-Đắk Lắk

18 Đắk Nông DAN DAN-Đắk Nông

19 Điện Biên DIB DIB-Điện Biên

20 Đồng Nai DON DON-Đồng Nai

21 Đồng Tháp DOT DOT-Đồng Tháp

22 Gia Lai GIL GIL-Gia Lai

23 Hà Giang HAG HAG-Hà Giang

24 Hà Nam HNA HNA-Hà Nam

25 Hà Nội HAN HAN-Hà Nội

26 Hà Tĩnh HAT HAT-Hà Tĩnh

27 Hải Dương HAD HAD-Hải Dương

28 Hải Phòng HAP HAP-Hải Phòng

29 Hậu Giang HGI HGI-Hậu Giang

30 Hòa Bình HOB HOB-Hòa Bình

31 Hưng Yên HUY HUY-Hưng Yên

32 Khánh Hòa KHH KHH-Khánh Hòa

33 Kiên Giang KIG KIG-Kiên Giang

34 Kon Tum KOT KOT-Kon Tum

35 Lai Châu LAC LAC-Lai Châu

36 Lâm Đồng LAD LAD-Lâm Đồng

37 Lạng Sơn LAS LAS-Lạng Sơn

38 Lào Cai LCA LCA-Lào Cai

39 Long An LOA LOA-Long An

40 Nam Định NAD NAD-Nam Định

41 Nghệ An NGA NGA-Nghệ An

42 Ninh Bình NIB NIB-Ninh Bình



43 Ninh Thuận NIT NIT-Ninh Thuận

44 Phú Thọ PHT PHT-Phú Thọ

45 Phú Yên PHY PHY-Phú Yên

46 Quảng Bình QUB QUB-Quảng Bình

47 Quảng Nam QUN QUN-Quảng Nam

48 Quảng Ngãi QNG QNG-Quảng Ngãi

49 Quảng Ninh QNI QNI-Quảng Ninh

50 Quảng Trị QTR QTR-Quảng Trị

51 Sóc Trăng SOT SOT-Sóc Trăng

52 Sơn La SOL SOL-Sơn La

53 Tây Ninh TAN TAN-Tây Ninh

54 Thái Bình THB THB-Thái Bình

55 Thái Nguyên THN THN-Thái Nguyên

56 Thanh Hóa THH THH-Thanh Hóa

57 Thừa Thiên Huế TTH TTH-Thừa Thiên Huế

58 Tiền Giang TIG TIG-Tiền Giang

59 TP.Hồ Chí Minh HCM HCM-TP.Hồ Chí Minh

60 Trà Vinh TRV TRV-Trà Vinh

61 Tuyên Quang TUQ TUQ-Tuyên Quang

62 Vĩnh Long VIL VIL-Vĩnh Long

63 Vĩnh Phúc VIP VIP-Vĩnh Phúc

64 Yên Bái YEB YEB-Yên Bái
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